
Phụ lục I
BẢNG TỔNG HỢP

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH LỚP HỌC THÔNG MINH ĐƯỢC CẤP NĂM 2023
(Kèm theo  Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND thành phố)

STT Tên thiết bị ĐVT

Số lượng

Ghi chú
Tổng TH Số 1 TH Số 2 THCS

Quyết Tiến
THCS Tân

Phong

I  THIẾT BỊ LỚP HỌC

1 Bảng tương tác thông minh Bộ 11 2 2 5 2

2 Bảng trượt ngang 2 lớp Cái 11 2 2 5 2

3 Máy tính xách tay cho giáo viên Cái 11 2 2 5 2

4 Loa trợ giảng Bộ 11 2 2 5 2

5 Máy chiếu vật thể - Nhận diện hình ảnh Cái 11 2 2 5 2

6 Phụ kiện, nhân công lắp đặt Bộ 11 2 2 5 2

II PHẦN MỀM TRƯỜNG HỌC

1 Thiết bị kết nối phòng học trực tuyến Phòng 0 0 0 0 0

2 Phần mềm quản lý và kiểm diện học sinh. Bộ 0 0 0 0 0
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Phụ lục II-1
BẢNG TỔNG HỢP

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH LỚP HỌC THÔNG MINH NĂM 2024
(Kèm theo  Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND thành phố)

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

 THIẾT BỊ LỚP HỌC (283.500.000/lớp) 1.701.000.000 Nguồn không tự chủ

1 Màn hình cảm ứng tương tác thông minh Bộ 6 80.000.000 480.000.000

2 Bảng trượt ngang 2 lớp Cái 6 9.500.000 57.000.000

3 Máy tính cho giáo viên Cái 6 15.000.000 90.000.000

4 Máy chiếu vật thể - Nhận diện hình ảnh Cái 6 22.000.000 132.000.000

5 Camera kết nối phòng học trực tuyến Cái 12 25.000.000 300.000.000

6 Thiết bị truyền phát đa phương tiện Bộ 6 64.000.000 384.000.000

7 Loa hộp treo tường Cái 12 3.400.000 40.800.000

8 Amply mixer Bộ 6 5.400.000 32.400.000

9 Bộ thu không dây cho giáo viên Bộ 6 5.000.000 30.000.000

10 Bộ phát micro cài áo không dây cho giáo viên Bộ 6 3.900.000 23.400.000

11 Micro không dây cài áo cho giáo viên Bộ 6 1.100.000 6.600.000

12 Bộ thu không dây cho học sinh Bộ 6 5.000.000 30.000.000

13 Micro không dây cầm tay cho học sinh Cái 12 4.300.000 51.600.000

14 Phụ kiện, nhân công lắp đặt Bộ 6 7.200.000 43.200.000

TỔNG CỘNG 1.701.000.000
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Phụ lục II-2
BẢNG TỔNG HỢP

THUYẾT MINH NHU CẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI MỘT LỚP HỌC THÔNG MINH

(Kèm theo  Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng   năm 2024 của UBND thành phố)

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

 THIẾT BỊ LỚP HỌC 283.500.000
1 Màn hình cảm ứng tương tác thông minh Bộ 1 80.000.000 80.000.000
2 Bảng trượt ngang 2 lớp Cái 1 9.500.000 9.500.000
3 Máy tính cho giáo viên Cái 1 15.000.000 15.000.000
4 Máy chiếu vật thể - Nhận diện hình ảnh Cái 1 22.000.000 22.000.000
5 Camera kết nối phòng học trực tuyến Cái 2 25.000.000 50.000.000
6 Thiết bị truyền phát đa phương tiện Bộ 1 64.000.000 64.000.000
7 Loa hộp treo tường Cái 2 3.400.000 6.800.000
8 Amply mixer Bộ 1 5.400.000 5.400.000
9 Bộ thu không dây cho giáo viên Bộ 1 5.000.000 5.000.000
10 Bộ phát micro cài áo không dây cho giáo viên Bộ 1 3.900.000 3.900.000
11 Micro không dây cài áo cho giáo viên Bộ 1 1.100.000 1.100.000
12 Bộ thu không dây cho học sinh Bộ 1 5.000.000 5.000.000
13 Micro không dây cầm tay cho học sinh Cái 2 4.300.000 8.600.000
14 Phụ kiện, nhân công lắp đặt Bộ 1 7.200.000 7.200.000
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